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DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XVII - KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
KỲ THI: CUỐI KỲ - HỌC KỲ 2; MÔN : CỔ NGỮ PĀḶI 2

MÃ MÔN: PALI102; MÃ LỚP: 517.CN.PALI102.1.B
GIẢNG VIÊN : NS.TS. THÍCH NỮ TỊNH VÂN, ĐĐ.THS. THÍCH QUẢNG DUYÊN
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STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2150000345 Nguyễn Thanh Loan TN. Chân Hữu    

2 2250000028 Ngô Quang Khải T. An Thịnh    

3 2250000038 Trần Minh Luyện T. Minh Đức    

4 2250000042 Nguyễn Thiện Minh T. Quảng Tân    

5 2250000056 Nguyễn Văn Sỹ T. Chúc Đạt    

6 2250000068 Võ Huỳnh Tấn Thịnh T. Đức Hưng    

7 2250000074 Lê Văn Tĩnh T. Nhuận Định    

8 2250000091 Nguyễn Thị Phương Anh TN. Tịnh Trí    

9 2250000095 Cao Thị Ngọc Bích TN. Tâm Liên    

10 2250000096 Phạm Nguyễn Linh Chi TN. Diệu An    

11 2250000103 Lê Nguyễn Kỳ Duyên TN. Viên Thông    

12 2250000107 Nguyễn Phương Đông Hà TN. Linh Đoan    

13 2250000109 Lê Thị Thuận Hải TN. Viên Thành    

14 2250000118 Võ Thị Vân Hậu Thích Nữ Liên Tỉ    

15 2250000120 Nguyễn Thị Hiền TN. Nhuận Nguyên    

16 2250000130 Phạm Nguyễn Liên Kiều TN. Diệu Phúc    

17 2250000131 Nguyễn Thị Hoanh Kiều TN. Hạnh Trí    

18 2250000136 Phan Thị Mỹ Lơ TN. Trí Tường    

19 2250000142 Lê Thị Ly Ly TN. Tuệ An    

20 2250000152 Nguyễn Thị Nga TN. Trí Thịnh    

21 2250000155 Trần Thị Quý Nghĩa TN. Liên Nhân    

22 2250000157 Đào Như Ngọc TN. Liên Phụng    

23 2250000161 Hoàng Ngọc Nhung TN. Thường Đức    

24 2250000167 Ngô Thị Phương TN. Tịnh Yên    

25 2250000170 Hoàng Thị Phượng TN. Diệu Thiền    

26 2250000172 Huỳnh Thị Lệ Quyên TN. Thuần Khiêm    

27 2250000180 Nguyễn Thị Thu Thảo TN. Tịnh Nhiên    



STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

28 2250000187 Nguyễn Hoàng Minh Thư TN. Nhuận Tú    

29 2250000200 Phan Lê Anh Trinh TN. Tịnh Vân    

30 2250000205 Hồ Thị Thiên Vân TN. An Bảo    

31 2250000207 Phan Thị Thúy Vi TN. Nhẫn Luân    

32 2250000212 Trần Thị Kim Yến T. Nữ Tịnh Yến    

33 2250000217 Nguyễn Bảo Vi TN. Quang Hạnh    

34 2250000219 Nguyễn Thị Cúc TN. Liên Bảo    
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